
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TẠI HÀ NỘI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số: 460/2023/QĐ-PT                      Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH  
HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà NNH; 

Các Thẩm phán: Bà NTTX; 

                    Ông NXP. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông ĐNC - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Bà TTMN, Kiểm sát viên cao cấp. 

NHẬN THẤY: 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2022/DS-ST ngày 

23/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lsn bị kháng cáo, kháng nghị như sau: 

Ngày 06/12/2022, nguyên đơn trong vụ án là bà Nguyễn Thị H có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên. 

Ngày 23/12/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

ban hành Quyết định kháng nghị số 03/QĐKNPT-VC1-DS với nội dung đề nghị 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2022/DS-

ST ngày 23/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lsn. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn trong vụ án là bà Nguyễn Thị H đã 

rút toàn bộ đơn khởi kiện, đơn kháng cáo.  

Bị đơn là ông Ma Văn Q đồng ý với việc rút đơn khởi kiện của nguyên 

đơn. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và bị đơn đồng ý với việc rút đơn khởi 

kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của người khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tại phiên tòa phúc thẩm 

đã rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 03/QĐKNPT-VC1-DS ngày 23/12/2022 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Căn cứ Điều 299; Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2022/DS-ST ngày 23/11/2022 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Lsn và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 

158/2023/TLPT-DS ngày 18/4/2023 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất; yêu cầu di dời tài sản trên đất; hủy giấy chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, giữa:  

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1973; địa chỉ thường trú: Tổ 7, ấp 

8, xã XTy, huyện C, tỉnh Đni; tạm trú tại: Thôn C1, xã Hkn, huyện Clg, tỉnh Lsn. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Dương Ngọc 

T - Văn phòng luật sư Dương Ngọc T, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang. 

* Bị đơn: Ông Ma Văn Q, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn P, xã Hkn, huyện 

Clg, tỉnh Lsn. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Chu Thị Nguyễn P1 - 

Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Lsn. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Ủy ban nhân dân huyện Clg, tỉnh Lsn; Người đại diện theo ủy quyền: Ông 

Lê Quang T1; chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Clg. 

- Ủy ban nhân dân xã Hkn, huyện Clg, tỉnh Lsn. 

- Ông Nguyễn Văn T2 (tên gọi khác Nguyễn Văn T2), sinh năm 1966. 

- Chị Nguyễn Thị C2, sinh năm 1989. 

- Bà Nông Thị N, sinh năm 1950. 

- Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1979. 

Cùng địa chỉ: Tổ 7, ấp 8, xã XTy, huyện C, tỉnh Đni. 

- Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn BMR, xã ĐRH, huyện 

T3, tỉnh Đ1. 

- Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1987; địa chỉ: Ấp Hbn, xã Bni, huyện Gcd, 

tỉnh T4. 

- Chị Nguyễn Thị C3, sinh năm 1993; địa chỉ: Ấp Sc1, xã Sct, huyện X, 

tỉnh Đni. 

- Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn 1, xã CLg, huyện E, 

tỉnh Đ2. 

- Bà Nông Thị T5, sinh năm 1973. 

- Chị Ma Thị M, sinh năm 1998. 

- Anh Ma Văn C4, sinh năm 1977. 
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- Chị Ma Thị Kim O, sinh năm 2004. 

- Chị Nông Thị V, sinh năm 1998. 

Cùng địa chỉ: Thôn P, xã Hkn, huyện Clg, tỉnh Lsn. 

Người đại diện hợp pháp của bà Nông Thị T5; chị Ma Thị M; anh Ma Văn 

C4; chị Ma Thị Kim O; chị Nông Thị V: Ông Ma Văn Q. 

- Ông Ma Thanh N*, sinh năm 1977. 

- Ông Ma Văn A, sinh năm 1981. 

Cùng địa chỉ: Thôn P, xã Hkn, huyện Clg, tỉnh Lsn. 

- Anh Ma Văn T6, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn Hcn, xã P2, huyện Bgm, 

tỉnh Bpc. 

- Bà Ma Thị H*, sinh năm 1952; địa chỉ: Thôn Đtn, xã P3, huyện P4, tỉnh Bpc. 

- Bà Ma Thị N**, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn P, xã Hkn, huyện Clg, tỉnh 

Lsn. 

- Bà Ma Thị Đ3, sinh năm 1983; địa chỉ: Khu Đ4, thị trấn Đ5, huyện Clg, 

tỉnh Lsn. 

- Anh Ma Văn T7, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn 9, xã B10, huyện B11, 

tỉnh Bpc. 

- Bà Ma Thị R, sinh năm 1975. 

- Bà Ma Thị Đ6, sinh năm 1979. 

- Anh Ma Văn L11, sinh năm 1994. 

Cùng địa chỉ: Thôn Đ15, xã P111, huyện P112, tỉnh Bpg. 

- Chị Ma Thị V5, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn Q7, xã E6, huyện K2, Đ2. 

- Ông Nguyễn Thanh L61, sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn T74, xã Hkn, 

huyện Clg, tỉnh Lsn. 

- Ông Trần Phục L21, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn M6, xã H49, huyện 

L52, tỉnh Bgg. 

- Ông Nguyễn Văn H65, sinh năm 1953; địa chỉ: Thôn T91, xã Hkn, huyện 

Clg, tỉnh Lsn. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ ông 

Ma Văn An, ông Ma Thanh Nơi, ông Ma Văn Cầu: Bà Chu Thị Nguyễn P1 -Luật 

sư thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Lsn.  

2. Về án phí: Do bà Nguyễn Thị H là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng 

kinh tế đặc biệt khó khăn, có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí 

sơ thẩm, án phí phúc thẩm; Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị H 5.425.000 đồng đã 

nộp tạm ứng án phí theo Biên lai số AA/2016/0000485 ngày 22/7/2021 của Chi 

Cục Thi hành án dân sự huyện Clg, tỉnh Lsn. 
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3. Về chi phí tố tụng: Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H phải chịu chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, chi phí thuê công ty đo đạc, với tổng 

số tiền là 22.600.000 đồng. Xác nhận bà Nguyễn Thị H đã chi xong toàn bộ các 

chi phí tố tụng. 

Đối với chi phí giám định bản đồ, bị đơn là ông Ma Văn Q tự nguyện chịu 

1.450.000 đồng và xác định đã nộp xong. 

4. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

5. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định (19/9/2023). 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Lsn; 

- TAND tỉnh Lsn; 

- Cục THADS tỉnh Lsn; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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